Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu
	- Tên gói thầu: Mua nguyên vật liệu phục vụ đề tài mã số QG.24.99.
	- Tên đề tài: Nghiên cứu phát triển chip điện tử tích hợp trên cơ sở công nghệ CMOS để phát hiện độc tố thực phẩm.
	- Thời gian thực hiện gói thầu/ hợp đồng: ≤ 365 ngày.
	- Địa điểm giao nhận: Trường ĐHKHTN, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
	- Hàng hoá phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, hợp pháp, mới 100%, nguyên đai nguyên kiện.
- Hàng hóa phải được cung cấp đầy đủ về số lượng, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo bảng dưới đây (hoặc hàng hoá của hãng, nhà sản xuất khác có đặc tính kỹ thuật tương đương).
	STT
	[bookmark: _GoBack]Tên hàng hoá
và thông số kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1. 
	Kit tinh sạch plasmid
Đóng gói: 50 rnx/kit
Hiệu suất cao: Đạt được sản lượng cao (lên tới 20 μg) và độ tinh khiết cao trong quá trình chiết xuất và cô đặc plasmid DNA mà không bị nhiễm DNA hoặc RNA của tế bào.
Nồng độ cao: Ly tâm thu được trong thể tích chỉ 30 μl, cho phép thu được DNA plasmid có nồng độ cao.
Khả năng tương thích ứng dụng: Plasmid DNA tinh sạch sẵn sàng sử dụng cho tiêu hóa giới hạn và các thao tác enzym khác, chuyển đổi, phiên mã, giải trình tự DNA, PCR, đánh dấu, tổng hợp protein không tế bào
	Kit
	2

	2. 
	Kit thôi gel
Đóng gói: 50 rnx/kit
Ngăn ngừa giữ lại đệm và mang theo muối nhờ thiết kế cột tối ưu
Tiết kiệm thời gian với quy trình nhanh chóng và dễ sử dụng
Không cần theo dõi pH hoặc thêm isopropanol
	Kit
	5

	3. 
	Primer/oligonucleotide
Trình tự thiết kế theo yêu cầu
Hàm lượng tối thiểu 25 nmole
	Ống 1.5 ml
	4

	4. 
	T4 DNA Ligase
Đóng gói: 20.000 units
Xúc tác sự hình thành liên kết phosphodiester giữa đầu 5' phosphate và đầu 3' hydroxyl nằm cạnh nhau trong DNA hoặc RNA mạch đôi.
	Lọ
	1

	5. 
	IPTG
Độ tinh khiết: 99%
Đóng gói: 5 g/Lọ
	Lọ
	2

	6. 
	RVS broth (Rappaport Vassiliadis Broth)
pH ở 25oC: 6.3-7.3
Đóng gói: 500 g/Lọ
Ngoại quan: Bột màu trắng ngà đến vàng nhạt, đồng đều, chảy tự do, có mùi đặc trưng nhưng không hôi thối.
Độ hòa tan: Hòa tan dễ dàng trong nước cất/tinh khiết, không tan trong rượu và ete.
Độ trong suốt: Dung dịch nước 1% (w/v) trong suốt, không đục sau khi hấp khử trùng ở áp suất 15 lbs (121ºC) trong 15 phút.
Độ pH: Độ pH của dung dịch nước 2% (w/v) ở 25ºC là 6.3 - 7.3.
	Lọ
	1

	7. 
	Bromophenol blue
Đóng gói: 5 g/Lọ
Là một chất chỉ thị pH (pH 3.4 màu vàng - 4.6 màu tím) và là một thuốc nhuộm theo dõi cho điện di nucleic acid hoặc protein trong gel agarose hoặc polyacrylamide.
	Lọ
	2

	8. 
	Coomassie Brilliant blue G 250
Đóng gói: 25 g/Lọ
Ngoại quan: Bột màu nâu đậm đến nâu tím
Độ hòa tan: Hòa tan 1mg/ml trong nước tạo thành dung dịch màu xanh đậm
Hàm lượng thuốc nhuộm: ≥65%
Giảm hao khi sấy khô: ≤7%
Tro: ≤2%
	Lọ
	1

	9. 
	Thang chuẩn protein cho điện di (Prestained Protein Ladder)
Có sẵn 12 băng tần từ 10 đến 245 kDa trong một loạt rộng các thang Protein đánh dấu
Thước đo protein rộng với 12 băng tần trong khoảng 10~245 kDa
Nhận dạng rõ ràng bằng hai băng tần tham chiếu, 25 kDa (Xanh lá) và 75 kDa (Đỏ)
Sản phẩm dễ sử dụng, không cần xử lý trước
Phù hợp cho Western blotting, CBB staining, Silver staining,...
Hiệu suất cao với lượng nhỏ
Bộ 250 ul
Đóng gói: 250 uL/Lọ
	Lọ
	2

	10. 
	Trypton
Đóng gói: 500 g/hộp
Ngoại quan: Bột màu trắng ngà đến vàng nhạt, đồng đều, chảy tự do, có mùi đặc trưng nhưng không hôi thối.
Độ hòa tan: Hòa tan dễ dàng trong nước cất/tinh khiết, không tan trong rượu và ete.
Độ pH: Độ pH của dung dịch nước 2% (w/v) ở 25ºC nằm trong khoảng 6.3-7.3
	Hộp
	1

	11. 
	Agar
Đóng gói: 500 g/Túi
Ngoại quan: Bột màu kem đồng nhất, chảy tự do, không mùi hoặc có mùi nhẹ. Tạo cảm giác nhớt khi nếm.
Độ hòa tan: Hòa tan dễ dàng trong nước nóng ở nhiệt độ trên 85°C. Không tan trong nước lạnh.
Độ trong suốt: Tạo thành chất rắn chắc, gel trong suốt đến hơi đục với nồng độ 1,5% ở 38-39°C.
Khả năng khuếch tán thuốc nhuộm: Khuếch tán thuốc nhuộm Agar: 18-20mm
Độ pH: Độ pH của dung dịch nước 1,5% (w/v) ở 25°C là 6.5 - 7.5.
Chỉ số trương nở: 6.0 - 8.0ml
	Túi
	1

	12. 
	Đầu côn 1 ml
Dung tích 1000 ul, làm từ nhựa PP, 
Không kim loại, không DNAse, RNAse
Đóng gói: 500 c/Túi
	Túi
	1

	13. 
	Đầu côn 0.2 ml
Dung tích 200 ul, làm từ nhựa PP, 
Không kim loại, không DNAse, RNAse.
Đóng gói: 1000 c/Túi
	Túi
	1

	14. 
	PCR tube (200 µl)
- Thành ống siêu mỏng, độ trong suốt cao, dễ quan sát và dẫn nhiệt
- Không chứa DNase, RNase và endotoxin
- Nhiệt độ: ổn định từ -20ºC đến 100ºC
- Phù hợp chung cho thiết bị PCR; Chịu được ly tâm 6.000 RCF
Đóng gói: 1000 c/Túi
	Túi
	3

	15. 
	Ống ly tâm Eppendorf 1.5ml 
Chất liệu nhựa PP nguyên sinh, dung tích mẫu 1.5ml. Được sử dụng cùng với máy ly tâm trong các thí nghiệm vi sinh trong sinh học phân tử. Chịu được lực ly tâm 13.000 RPM, nhiệt độ (-196) - 1200C (đun sôi được).
Đóng gói: 500 c/Túi
	Túi
	1

	16. 
	Chất cản quang
Nhạy sáng ở vùng UV 310-410 nm
Cản quang dương bản và âm bản theo hai công thức sử dụng
Đạt độ dày mỏng 500 nm ở tốc độ quay 4000 vòng/phút
 Chai 2.5 L
	Chai
	1

	17. 
	Hoá chất ăn mòn TMAH
Chai 2.5L, nồng độ 25%
Khối lượng riêng 1.016g/ml, 25oC
Dạng lỏng, trong suốt
	Chai
	4

	18. 
	Mặt nạ quang khắc cho các quá trình chế tạo
- Kích thước 5x5 inch
- Vật liệu thuỷ tinh soda lime
- Độ phân giải nhỏ nhất: 500 nm
- Sai hỏng: dưới 2 lỗi trên 10 µm
- Phần rìa không vẽ rộng 1 inch
	Chiếc
	2

	19. 
	Aminopropyltriethoxysilane (APTES)
Độ tinh khiết: ≥ 98%
Đóng gói: 100 mL/chai
	Chai
	1

	20. 
	1-Ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl) carbodiimide (EDAC hydrochloride)
Độ tinh khiết: ≥ 98%
Đóng gói: 5 g/Lọ
	Lọ
	1

	21. 
	(3-Glycidyloxypropyl) trimethoxysilane (GOPS)
Độ tinh khiết: ≥ 98%
Đóng gói: 100 mL/chai
	Chai
	1

	22. 
	Dopamine hydrochloride
Đóng gói: 5 g/Lọ
Dạng: Bột
Màu sắc: Màu nâu nhạt
Điểm nóng chảy (mp): 248-250 °C
Độ hòa tan: Trong rượu: 20 mg/mL, trong nước: hòa tan
	Lọ
	1

	23. 
	Peroxyacetic acid (PAA)
Đóng gói: 500 mL/chai
Áp suất hơi: 20 mmHg (ở 25°C)
Dạng: Lỏng
Thành phần: Axit axetic, 40-45%
Nồng độ: 29.0-35% (theo chuẩn độ bằng natri thiosulfate)
Nồng độ: 32% (khối lượng/khối lượng) trong dung dịch axit axetic loãng
Tạp chất: <6.0% hydro peroxit
Chiết suất: n20/D 1.3876
Độ pH: <1
	Chai
	1

	24. 
	DCC (Dicyclohexylcarbodiimide)
Độ tinh khiết: ≥  99%
Đóng gói: 500 g/hộp
	Hộp
	1

	25. 
	N-hydrosuccinimide
Độ tinh khiết: ≥ 99%
Đóng gói: 25 g/Lọ
	Lọ
	1

	26. 
	Chip vi mạch đọc tín hiệu dành riêng
- Đóng gói dạng QFN 64 chân
- Công nghệ chế tạo vi mạch 130nm
- Thông số chip
+ Diện tích sử dụng (cho bản thiết kế từ người đặt chip) 10mm2
+ 38 cổng vào ra lập trình được
+ Có tích hợp sẵn vi điều khiển RISC-V
- Phụ kiện đi kèm: Bo mạch đánh giá chip
	Chiếc
	100

	27. 
	Tris base
Đóng gói: 500 g/hộp
Độ tinh khiết: ≥99.0%
	Hộp
	1

	28. 
	Na2HPO4
Đóng gói: 500 g/hộp
Độ tinh khiết: ≥99.0%
	Hộp
	1

	29. 
	KCl
Đóng gói: 500 g/hộp
Độ tinh khiết: ≥99.0%
	Hộp
	1

	30. 
	KH2PO4
Đóng gói: 500 g/hộp
Độ tinh khiết: ≥99.0%
	Hộp
	1

	31. 
	Methanol
Đóng gói: 500 ml/chai
Độ tinh khiết: ≥99.0%
	Chai
	1


1.3. Các yêu cầu khác
	- Nhà thầu cung cấp các tài liệu minh chứng cho đặc tính kỹ thuật của hàng hóa (nếu không có minh chứng, bên mời thầu có thể coi là hàng hoá không đáp ứng về mặt kỹ thuật).
- Trường ĐHKHTN thanh toán 100% giá trị hợp đồng sau khi nhà thầu trúng thầu bàn giao đầy đủ hàng hoá, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo hợp đồng và Biên bản Nghiệm thu và thanh lý hợp đồng giữa hai bên có hiệu lực.
Mục 2. Bản vẽ (Hình ảnh mẫu): Không có
[bookmark: _Toc68320562]Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm: Theo qui định của pháp luật
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:___[ghi danh sách các kiểm tra và thử nghiệm].
